TUẦN 12

Tiết 1: THÀNH NGỮ
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 
              Sau khi học xong bài này HS có khả năng:
- Nêu được đạc điểm về cấu tạo và ý nghĩa của thành ngữ.
- Hiểu được nghĩa của các thành ngữ.
- Làm được bài tập 1, 2, 3 phần luyện tập 144, 145. 
- Viết đoạn văn ngắn có sử dụng thành ngữ.
- Tăng thêm vốn thành ngữ, có ý thức sử dụng thành ngữ khi giao tiếp.
B. NỘI DUNG BÀI HỌC:
I. Thế nào là thành ngữ:
VD1, SGK/143
- lên thác xuống ghềnh
- tham sống sợ chết.
- Nhanh như chớp.
- Đẹp như tiên
 Cấu tạo cố định, biểu thị một ý hoàn chỉnh.
· Thành ngữ.
VD2:
Nhóm 1: Mưa to gío lớn, mẹ goá con côi, năm châu bốn biển, bùn lầy nước đọng …
  Mang nghĩa trực tiếp từ nghĩa đen.
-Nhóm 2 : ruột để ngòai da, lòng lang dạ thú, khẩu phật tâm xà, …
 Nghĩa được suy ra từ phép chuyển nghĩa (hàm ẩn).
· ghi nhớ 1 SGK.
II.  Sử dụng thành ngữ:
VD: - Bảy nổi ba chìm (vị ngữ)
        - Tắt lửa tối đèn (phụ ngữ của DT).
 Ngắn gọn, hàm súc, biểu cảm cao.
Ghi nhớ 2 SGK/144













Tiết 2+ 3: LUYỆN TẬP VĂN BIỂU CẢM
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 
                   Sau khi học xong bài này HS có khả năng:
- Nhớ được các đặc điểm của văn biểu cảm.
- Hiểu đặc điểm của phương thức biểu cảm là thường mượn cảnh vật, đồ vật, con người để bày tỏ tình cảm, khác với văn miêu tả là nhằm mục đích tái hiện đối tượng được miêu tả.
- Viết được một đoạn văn biểu cảm
- Giúp cho HS có ý thức thể hiện tình cảm của mình trong bài văn và bố cục rõ ràng.

B. NỘI DUNG BÀI HỌC:
ĐỀ BÀI: PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ VỀ BÀI THƠ “ BÁNH TRÔI NƯỚC” CỦA HỒ XUÂN HƯƠNG.
· GV cho HS lập dàn ý và dựng đoạn.
* Dàn ý: 
a) Mở bài: - Giới thiệu đôi nét về tác giả Hồ Xuân Hương và hoàn cảnh ra đời của tác phẩm.
          b) Thân bài: 
   -"Bánh trôi nước" là bài thơ đa nghĩa và có thể thơ thất ngôn tứ tuyệt.Tác giả tả bánh trôi nước làm bằng bột nếp,nhân bằng đường phên(lòng son),dáng bánh tròn,trắng,được luộc sôi "bảy nổi ba chìm".Bài thơ còn có một hàm nghĩa độc đáo khác.
Câu 1 :"Thân em vừa trắng lại vừa trắng lại vừa tròn",gợi tả chất bánh ngon lành,tinh khiết,chiếc bánh xinh xắn,dân dã bình dị đáng yêu, hàm ẩn sự duyên dáng,trinh trắng,vẻ đẹp xinh xắn của người thiếu nữ Việt Nam.Hai tiếng "thân em" không chỉ nhân hóa chiếc bánh trôi nước mà còn thể hiện một cách nói đậm đà màu sắc dân gian,mà còn ngợi ca đức tính khiêm nhường,kính đáo,duyên dáng của người con gái làng quê.
Câu 2,3 ngôn ngữ tương phản:"rắn" và "nát",nghĩa đen là bánh ngon hay không ngon;nghĩa bóng là hạnh phúc hay là bất hạnh,đều tùy thuộc vào "tay kẻ nặn",người cha,người chồng... vào lễ giáo phong kiến,vào số phận.Thành ngữ "ba chìm bảy nổi"được vận dụng tài tình nhằm gợi tả số phận người phụ nữ Việt Nam trong xã hội thời phong kiến trọng nam khinh nữ.
Câu 3,4 có cấu trúc:"mặc dù...mà...vẫn..."nhằm khẳng định một tâm thế:
"Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn,
Mà em vẫn giữ tấm lòng son"
"Vẫn giữ" biểu thị một thái độ kiên trì,bền vững."Tấm lòng son"tượng trưng cho phẩm chất son sắt thủy chung,chịu thương chịu khó của người phụ nũ Việt Nam trong cuộc đời .Câu thơ đó thể hiện niềm tự hào và biểu lộ khá đậm tính cách của Xuân Hương. 
c) Kết bài: 
"Bánh trôi nước"là 1 bài thơ Nôm đa nghĩa,nó thể hiện tình cảm gắn bó thiết tha của Hồ Xuân Hương đối với nền văn học Việt Nam cổ đại và ca ngợi cao phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam.






Tiết 4: HS TƯ HỌC CÁC VĂN BẢN SAU:
A. Côn Sơn Ca.
B. Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra.
C. Sau phút chia ly.
D. Xa ngắm thác núi Lư.
E. Bài ca nhà tranh bị gió thu phá.




TUẦN 13

Tiết 1: CẢM NGHĨ TRONG ĐÊM THANH TĨNH
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 
Sau khi học xong bài này HS có khả năng:
- Nêu được nội dung và nghệ thuật của bài thơ.
- Cảm nhận được tình cảm quê hương sâu nặng của nhà thơ.
- Thấy được một số đặc điểm nghệ thuật của bài thơ: hình ảnh gần gũi, ngôn ngữ tự nhiên, bình dị, tình cảm giao hoà.
- Bước đầu nhận biết bố cục thường gặp (2/2) trong một bài thơ tuyệt cú, thủ pháp đối và tác dụng của nó.
- Giáo dục học sinh tình yêu quê hương, đất nước.

B. NỘI DUNG BÀI HỌC:
I. ĐỌC – TÌM HIỂU CHÚ THÍCH: 
- Lý Bạch (701-762)
- Tác phẩm:  thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt cổ thể.
II. ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN:
- Sàng tiền minh nguyệt quang
- Nghi thị địa thượng sương
 Ánh trăng là đối tượng cảm nghĩ của chủ thể tữ tình trong một đêm trằn trọc không ngủ được.
- Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương
 Phép đối, bố cục chặt chẽ.
 Hình ảnh nhân vật trữ tình và nỗi nhớ quê da diết.
III. TỔNG KẾT:
ghi nhớ SGK / 124.






Tiết 2: NGẪU NHIÊN VIẾT NHÂN BUỔI MỚI VỀ QUÊ
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 
Sau khi học xong bài này HS có khả năng:
- Nêu nội dung và nghệ thuật của bài thơ.
- Hiểu được tính độc đáo trong việc thể hiện tình cảm quê hương sâu nặng của nhà thơ.
- Trả lời được câu hỏi trong phần đọc – hiểu văn bản.
- Bước đầu tiếp nhận phép đối trong câu cùng tác dụng của nó.
- Giáo dục cho học sinh tình yêu quê hương, đất nước.

B. NỘI DUNG BÀI HỌC:
I. ĐỌC –HIỂU CHÚ THÍCH:
1. Tác giả: Hạ Tri Chương( 659- 744) 
   + Hiệu là Tứ Minh cuồng khách.
   + Làm quan trên 50 năm.
2. Tác phẩm:
a. Hoàn cảnh sáng tác:
Năm 774, lúc 86 tuổi Hạ Tri Chương xin từ quan về quê. Và bài thơ ra đời vào lúc tác giả đặt bước chân đầu tiên về làng sau bao năm xa quê.
b. Thể thơ:
 Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật.
II. ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN:
- Thiếu tiểu li gia, lão đại hồi
Hương âm vô cải, mấn mao tồi.
 Phép đối, lời kể – tả chân thực, sâu sắc.
 Quãng đời xa quê làm quan đã làm thay đổi về vóc người, tuổi tác nhưng giọng nói quê nhà không thay đổi.
- Nhi đồng tương kiến, bất tương thức
Tiếu vấn: khách tòng hà xứ lai?
 Giọng điệu bi hài, hóm hỉnh.
 Ngỡ ngàng, xót xa khi bị coi là khách lạ ngay trên chính quê hương của mình.
III. TỔNG KẾT:
SGK-128











Tiết 3+4 : CẢNH KHUYA- RẰM THÁNG GIÊNG
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 
Sau khi học xong bài này HS có khả năng:
- Nêu được nội dung và nghệ thuật của bài thơ.
- Cảm nhận và phân tích được tình yêu thiên nhiên gắn liềi với lòng yêu nước, phong  thái ung dung của Hồ Chí Minh.
- Làm được bài tập 2 phần luyện tập SGK trang 143.
- Biết được thể thơ và chỉ ra được những nét đặc sắc nghệ thuật của hai bài thơ.
- Giáo dục cho học sinh lòng yêu nước và tình yêu thiên nhiên.
B. NỘI DUNG BÀI HỌC:
VĂN BẢN: CẢNH KHUYA
I. ĐỌC – TÌM HIỂU CHÚ THÍCH:
   1. Tác giả: Hồ Chí Minh  (1890 – 1969) Vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc và Cách Mạng VN.HCM còn là một danh nhân văn hóa thế giới, một  nhà thơ lớn.
   2. Tác phẩm: 
- Thể thơ: thất ngôn tứ tuyệt.
- Hoàn cảnh sáng tác: trong những năm đầu cuộc kháng chiến chống Pháp: 1947-1948.
II. ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN:
 “Tiếng suối trong như tiếng hát xa.
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa”
 So sánh, điệp từ .
 Cảnh đêm trăng ở rừng Việt Bắc lung linh huyền ảo, thể hiện tình yêu thiên nhiên của Bác.
“Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà”
 Điệp ngữ chuyển tiếp, so sánh, ngắt nhịp phá cách.
 Tấm lòng yêu nước, yêu dân và phong thái lạc quan của vị lãnh tụ.
Ghi nhớ SGK trang 143.
 


VĂN BẢN: RẰM THÁNG GIÊNG
I. ĐỌC – HIỂU CHÚ THÍCH:
   1. Tác giả: Hồ Chí Minh  (1890 – 1969) Vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc và Cách Mạng VN.HCM còn là một danh nhân văn hóa thế giới, một  nhà thơ lớn.
   2. Tác phẩm: 
- Thể thơ: thất ngôn tứ tuyệt.
- Hoàn cảnh sáng tác: trong những năm đấu cuộc kháng chiến chống Pháp: 1947-1948.
II. ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN:
 “Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên
Xuân giang, xuân thuỷ, tiếp xuân thiên”
 Điệp từ 
 Vẻ đẹp và sức sống mùa xuân đang tràn ngập cả đất trời.
“Yên ba thâm xứ đàm quân sự
Dạ bán qui lai nguyệt mãn thuyền.”
 hình ảnh cổ điển
 Niềm vui, sự lạc quan và niềm tin chiến thắng của Bác.
III. TỔNG KẾT:
 Ghi nhớ SGK trang 143
